
NHÀ PHÂN PHỐI BAO BÌ NHƯ Ý
CN1 : 315 Phan Văn Hớn , Quận 12 - 0909 477 008

CN2 :  QL 20 , Thống Nhất , Đồng Nai - 0902 977 759 Website: https://baobinhuagiay.com/

CN4 : 940 Nguyễn Xiển, TP Thủ Đức - 0909 449 008 Hotline phản ánh khiếu nại:  0909 449 008

Giá <10 

Thùng

Giá>10 

Thùng

1 TPCP032_01_01 Ly giấy D55 - 3oz (mỏng)- 2PE Ø55 Thùng 520,000 460,000 2.000 cái/thùng

2 TPCP016_01_01 Ly giấy D61 - 4oz (mỏng) (1PE) Ø64 Thùng 280,000 250,000 1.000 cái/thùng

3 TPCP016_01_02 Ly giấy D61 - 4oz (mỏng)- 2PE Ø64 Thùng 320,000 290,000 1.000 cái/thùng

4 TPCP024_01_01 Ly giấy D65 - 5oz (mỏng)- 1PE Ø65 Thùng 522,000 468,000 1.800 cái/thùng

5 TPCP035_01_01 Ly giấy D73 - 7oz (mỏng)- 1PE Không nắp Thùng 350,000 320,000 1.000 cái/thùng

6 TPCP013_01_01 Ly giấy D80 - 8oz (1PE) (mỏng) Ø80 Thùng 390,000 360,000 1.000 cái/thùng

7 TPCP012_01_01 Ly giấy D90 - 10oz (2PE) (dày) Ø90 Thùng 530,000 500,000 1.000 cái/thùng

8 TPCP010_01_01 Ly giấy D90 - 10oz (1PE) (mỏng) Ø90 Thùng 470,000 420,000 1.000 cái/thùng

9 TPCP009_01_01 Ly giấy D90 - 14oz (2PE) (dày) Ø90 Thùng 540,000 510,000 1.000 cái/thùng

10 TPCP023_01_01 Ly giấy D90 - 14oz (2PE) (dày 1) Ø90 Thùng 560,000 530,000 1.000 cái/thùng

11 TPCP001_01_01 Ly giấy D90 - 16oz (2PE) Ø90 Thùng 630,000 600,000 1.000 cái/thùng

12 TPCP006_01_01 Ly giấy D90 - 16oz (2PE) (dày) Ø90 Thùng 690,000 660,000 1.000 cái/thùng

13 TPCP002_01_01 Ly giấy D90 - 20oz (2PE) mỏng Ø90 Thùng 405,000 390,000 500 cái/thùng

14 TPCP003_01_01 Ly giấy D90 - 20oz (2PE) mỏng Ø90 Thùng 435,000 420,000 500 cái/thùng

1 HHLG002_02 Ly giấy 8oz 2 lớp -  Trắng Ø80 Thùng 980,000 910,000 1.000 cái/thùng

2 HHLG003_02 Ly giấy 12oz 2 lớp -  Trắng Ø90 Thùng 625,000 575,000 500 cái/thùng

3 HHLG004_02 Ly giấy 16oz 2 lớp -  Trắng Ø90 Thùng 750,000 680,000 500 cái/thùng

BÁO GIÁ SẢN PHẨM LY GIẤY / TÔ GIẤY

ĐƠN GIÁ

Quy cách Hình ảnh

LY GIẤY

LY GIẤY KRAFT 2 LỚP - TRẮNG

STT MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM NẮP SỬ DỤNG
Quy cách đóng 

gói



4 HHLG005_02 Ly giấy 22oz 2 lớp - Trắng Ø90 Thùng 800,000 735,000 500 cái/thùng

1 HHLG002_01 Ly giấy 8oz 2 lớp - Kraft nâu Ø80 Thùng 980,000 910,000 1.000 cái/thùng

2 HHLG003_01 Ly giấy 12oz 2 lớp - Kraft nâu Ø90 Thùng 625,000 575,000 500 cái/thùng

3 HHLG004_01 Ly giấy 16oz 2 lớp - Kraft nâu Ø90 Thùng 750,000 680,000 500 cái/thùng

4 HHLG005_01 Ly giấy 22oz 2 lớp - Kraft nâu Ø90 Thùng 800,000 735,000 500 cái/thùng

LY GIẤY KRAFT 2 LỚP - NÂU



1 TPTG035_01_01 Tô giấy trắng D98 - 360ml (2PE) Ø98 Thùng 630,000 600,000 1.000 cái/thùng

2 TPTG029_01_01 Tô giấy trắng D110 - 500ml (1PE) Ø110 Thùng 790,000 760,000 1.000 cái/thùng

3 TPTG001_01_01 Tô giấy trắng D115 - 500ml (1PE) Ø114 Thùng 415,000 400,000 500 cái/thùng

4 TPTG023_01_01 Tô giấy trắng D117 - 600ml (1PE) Ø117 Thùng 840,000 810,000 1.000 cái/thùng

5 TPTG002_01_01 Tô giấy trắng D115 - 750ml (1PE) Ø114 Thùng 490,000 475,000 500 cái/thùng

6 HHTG002_02 Tô giấy kraft Nâu D150 - 750ml (1PE) Ø150 Thùng 505,000 425,000 500 cái/thùng

7 TPTG017_01_01 Tô giấy trắng D150 - 750ml (1PE) Ø150 Thùng 588,000 570,000 600 cái/thùng

8 TPTG011_01_01 Tô giấy trắng D150 - 1000ml (1PE) Ø150 Thùng 666,000 648,000 600 cái/thùng

9 TPTG014_01_04
 Tô giấy thân & đáy nâu D150 - 1000ml (1PE) 

(BL) - 600 cái/ thùng 
Ø150 Thùng 570,000 534,000 600 cái/thùng

Giá <10 

Thùng

Giá>10 

Thùng

1 HHNL047 Nắp PET bằng TK Ø55 Ø55 Thùng 360,000 280,000 4.000 cái/thùng

2 HHNL052
Nắp PET bằng Ø64 (Nắp 2oz-Đậy ly 

giấy 4oz)
Ø64 Thùng 650,000 500,000 5.000 cái/thùng

3 HHNL062_01 Nắp PET bằng 65/66 Ø65 Thùng 180,000 140,000 2.000 cái/thùng

4 TPNU005_01_01_01 Nắp U PS D80 - 0.45 (nút bật) Ø80 Thùng 200,000 175,000 1.000 cái/thùng

5 TPNU006_01_01_01 Nắp U PS D80 - 0.45 Trắng (nút bật) Ø80 Thùng 200,000 175,000 1.000 cái/thùng

6 HHNL021 Nắp ly PS D90 coffee 16oz TK16 - Đen Ø90 Thùng 225,000 200,000 1.000 cái/thùng

NẮP LY GIẤY (Nắp có đường kính nào sẽ đậy được ly có đường kính tương ứng)

TÔ GIẤY

STT MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM Đường kính nắp ĐVT

ĐƠN GIÁ

Quy cách Hình ảnh



7 HHNL053_01 Nắp ly PP D90 Black (nút bật) Ø90 Thùng 250,000 210,000 1.000 cái/thùng

8 HHNL043_01_02 Nắp ly N90B PET - TL Ø90 Thùng 240,000 180,000 2.000 cái/thùng

9 HHNC003_02 Nắp PET cầu D90 - TL Ø90 Thùng 400,000 330,000 2.000 cái/thùng

10 HHNL060_01 Nắp uống trực tiếp PET 90 (bật nút) Ø90 Thùng 260,000 225,000 1.000 cái/thùng



1 HHNT003_01_01 Nắp tô PP N98 Ø98 Thùng 400,000 340,000 2.000 cái/thùng

2 HHNT004_01 Nắp tô PP N110 Ø110 Thùng 240,000 220,000 1.000 cái/thùng

3 TPNB009_01_01 Nắp PP bằng D114 (không đục lỗ) Ø114 Thùng 157,500 150,000 500 cái/thùng

4 HHNT005_02 Nắp tô PP N117/120 Ø117 Thùng 240,000 220,000 1.000 cái/thùng

5 HHNT006_01 Nắp tô PP N140 Ø140 Thùng 204,000 186,000 600 cái/thùng

7 HHNT007_03 Nắp PP D150 - Đậy tô giấy kraft Ø150 Thùng 198,000 192,000 600 cái/thùng

8 HHNT007_04 Nắp PET D150 - Đậy tô giấy kraft Ø150 Thùng 198,000 192,000 600 cái/thùng

NẮP TÔ GIẤY (Nắp có đường kính nào sẽ đậy được ly có đường kính tương ứng)



Quy cách

Giá <10 

Thùng
Giá>10 Thùng

1 HHNT003_01_01 TPTG035_01_01 Tô giấy trắng D98 - 360ml (2PE) Ø98 Thùng 830,000 760,000 1.000 cái/thùng

2 HHNT004_01 TPTG029_01_01 Tô giấy trắng D110 - 500ml (1PE) Ø110 Thùng 990,000 920,000 1.000 cái/thùng

3 TPNB009_01_01 TPTG001_01_01 Tô giấy trắng D115 - 500ml (1PE) Ø114 Thùng 557,500 527,500 500 cái/thùng

4 HHNT005_02 TPTG023_01_01 Tô giấy trắng D117 - 600ml (1PE) Ø117 Thùng 1,040,000 970,000 1.000 cái/thùng

5 TPNB009_01_01 TPTG002_01_01 Tô giấy trắng D115 - 750ml (1PE) Ø114 Thùng 607,500 577,500 500 cái/thùng

6 HHNT007_04 HHTG002_02 Tô giấy kraft Nâu D150 - 750ml (1PE) Ø150 Thùng 810,000 702,000 600 cái/thùng

7 HHNT007_03 TPTG017_01_01 Tô giấy trắng D150 - 750ml (1PE) Ø150 Thùng 744,000 696,000 600 cái/thùng

8 HHNT007_04 TPTG011_01_01 Tô giấy trắng D150 - 1000ml (1PE) Ø150 Thùng 804,000 726,000 600 cái/thùng

9 HHNT007_04 TPTG014_01_04
 Tô giấy thân & đáy nâu D150 - 1000ml 

(1PE) (BL) - 600 cái/ thùng 
Ø150 Thùng 804,000 726,000 600 cái/thùng

Các ghi chú quan trọng:

2. Nếu đựng thức uống nóng, sử dụng giấy 1PE. Nếu đựng thức uống cho cả nóng và lạnh, sử dụng 2PE

3. Giá sản phẩm phụ thuộc vào: Nguồn gốc giấy. Giấy dùng trong thực phẩm phải có tiêu chuẩn FOOD GRADE SAFETY, và định lượng giấy

4. Về nắp: Nếu không đậy đồ nóng, dùng nắp PET (Trong hơn, khả năng chịu nhiệt kém hơn). Nếu đậy đồ nóng, dùng nắp PP (Đục hơn, chịu nhiệt cao)

5. In lụa đơn giản: Số lượng từ 1000 ly/tô

6. In Offset: Số lượng từ 15000 ly/tô (In riêng), dưới số lượng trên thời gian in sẽ lâu hơn 1 chút vì cần gộp đơn, tối thiểu 8000 ly/tô

7. Miễn phí thiết kế đơn giản, thiết kế theo kho thư viện có sẵn. Thiết kế chuyên nghiệp, làm việc trực tiếp với designer chuyên nghiệp: phí 4.500.000 VNĐ/Ngày

1. Giá trên chưa bao gồm VAT

STT MÃ SẢN PHẨM NẮP MÃ SẢN PHẨM TÔ
TÊN SẢN PHẨM

(Đơn giá kèm nắp PP/PET)

Đường kính 

nắp
ĐVT

ĐƠN GIÁ KÈM NẮP


